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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

    Hà Nội, ngày   04    tháng   06  năm 2009 

 
 

 
QUYẾT ðỊNH 

Về việc tặng Bằng khen 
 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 
 

Căn cứ Luật Thi ñua, Khen thưởng và Luật sửa ñổi bổ sung một số ñiều của 

Luật Thi ñua, Khen thưởng; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 51/2008/Nð-CP ngày 22/04/2008 của Chính phủ quy ñịnh 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải; 

Xét ñề nghị của Cục Hàng hải Việt Nam và theo ñề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ 

chức cán bộ, 

 

QUYẾT ðỊNH: 

 

ðiều 1. Tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải cho 19 tập thể, 

53 cá nhân thuộc Cục Hàng hải Việt Nam (có danh sách kèm theo) 

ðã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2007-2008 
 

ðiều 2. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục 

Hàng hải Việt Nam, các tập thể và cá nhân có tên tại ðiều 1 chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết ñịnh này./. 

 
Nơi nhận : 

- Như ðiều 2; 
- Bộ trưởng (ñể báo cáo); 
- Lưu: VT, TCCB. 

KT. BỘ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG 

 
 
 

 
 

Ngô Thịnh ðức 
DANH SÁCH 19  TẬP THỂ VÀ 53 CÁ NHÂN THUỘC  

CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM ðƯỢC TẶNG BẰNG KHEN CỦA  



BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 
 

( Kèm theo Quyết ñịnh số:  1604  /Qð-BGTVT, ngày   04   tháng   06  năm 2009 ) 
 
I. TẬP THỂ: 

1. Ban Vận tải và Dịch vụ, 

2. Ban Kế hoạch ñầu tư, 

3. Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ, 

4. Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu, 

5. ðại diện Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu tại Phú Mỹ - Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu, 

6. ðại diện Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh tại Xuân Hải - Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh, 

7. Phòng Pháp chế - Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh, 

8. Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa, 

9 Cảng vụ Hàng hải Nha Trang, 

10.ðội Container - Cảng Quy Nhơn, 

11.Tàu Sông Kôn - Cảng Quy Nhơn, 

12. Trung tâm ðiều ñộ Khai thác - Cảng Quy Nhơn, 

13. Chi Cục Hàng hải Việt Nam tại Hải Phòng, 

14. Trung tâm Tiếp nhận truyền phát thông tin An ninh Hàng hải, 

15. Phòng Nhân chính - Công ty Thông tin ðiện tử Hàng hải Việt Nam, 

16. ðài Thông tin Duyên hải ðà Nẵng - Công ty Thông tin ðiện tử Hàng hải Việt Nam, 

17. Phòng Kinh tế kế hoạch - Công ty Bảo ñảm An toàn Hàng hải II, 

18. Phòng Tài chính kế toán - Công ty Bảo ñảm An toàn Hàng hải II, 

19. Phòng Kỹ thuật Cơ ñiện - Công ty Bảo ñảm An toàn Hàng hải II, 

II. CÁ NHÂN: 

1. Nguyễn Thị Hồng Phương - Chuyên viên, Văn phòng Cục, 

2. Nguyễn Thị Thu Hà - Trưởng phòng Hành chính, 

3. Phạm Hoàng Hải - Phó trưởng ban Tổ chức cán bộ, 

4. Nguyễn Việt Dũng - Trưởng ban Hợp tác quốc tế, 

5. Lê Tuấn Anh - Phó trưởng ban Hợp tác quốc tế, 

6. ðỗ Hồng Thái - Trưởng ban Cảng biển, 

7. Nguyễn Văn Nhật - Phó Chánh Thanh tra Hàng hải, 

8. Mai Xuân Nghĩa - Giám ñốc Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế, 

9. Nguyễn Kiến Hải - Trưởng ðại diện Cảng vụ Hàng hải Kiên Giang tại Hà Tiên, 

Cảng vụ Hàng hải Kiên Giang,  

10. Vũ Thanh Hải - Phó giám ñốc, Cảng vụ Hàng hải Kiên Giang, 

11. Lê Văn Chiến - Giám ñốc, Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu, 



12. Võ Khắc Tuấn - Chuyên viên, Phòng Pháp chế Hàng hải, Cảng vụ Hàng hải Vũng 

Tàu, 

13. Nguyễn Chí Dũng - Phó giám ñốc, Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi, 

14. Bùi Văn Vương - Giám ñốc Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn, 

15. Nguyễn Thị Mai - Kế toán trưởng, Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn, 

16. ðinh Thọ Quảng - Trưởng ðại diện Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh tại Cảng Vũng 

Áng, Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh, 

17. Bùi Thị Thu Trang - Trưởng phòng Tổ chức hành chính, Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh,  

18. Nguyễn Văn Phúc - Giám ñốc Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh, 

19. Nguyễn ðức Thuận - Trưởng phòng Quản lý Cảng, Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh, 

20. Lang Thị Hòa - Trưởng phòng Tổ chức hành chính, Cảng vụ Hàng hải Nghệ An, 

21. Nguyễn Ngọc Thành - Phó giám ñốc, Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng, 

22. Hoàng ðại Giang - Trưởng phòng An toàn và Thanh tra hàng hải, Cảng vụ Hàng 

hải Hải Phòng, 

23. Nguyễn Duy Dũng - Giám ñốc Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa, 

24. Huỳnh Tấn Quy Nhơn - Phó phòng Thương vụ hàng hóa, Cảng Quy Nhơn, 

25. Huỳnh Văn Tân - Công nhân, Xí nghiệp xếp dỡ II, Cảng Quy Nhơn, 

26. Nguyễn Hữu Phúc - Giám ñốc, Xí nghiệp Kinh doanh dịch vụ tổng hợp, Cảng Quy Nhơn, 

27. Trương ðình Dân - Công nhân, Xí nghiệp xếp dỡ II, Cảng Quy Nhơn, 

28. Phan Văn Hân - Phó giám ñốc, Xí nghiệp xếp dỡ Cửa Lò, Cảng Nghệ Tĩnh, 

29. Dương Minh Nguyên - Tổ trưởng tổ 8 Bốc xếp, Xí nghiệp xếp dỡ Cửa Lò, Cảng 

Nghệ Tĩnh, 

30. Nguyễn Quang - Giám ñốc Xí nghiệp xếp dỡ Bến Thủy, Cảng Nghệ Tĩnh, 

31. Nguyễn Xuân Hùng - Phó trưởng phòng Kỹ thuật vật tư, Cảng Nghệ Tĩnh, 

32. Nguyễn ðình Luân - Quyền trưởng phòng Kế hoạch khai thác, Cảng Nghệ Tĩnh, 

33. Nguyễn Văn Khá - Tổng giám ñốc, Công ty Trục vớt cứu hộ Việt Nam, 

34. ðỗ Văn Quang - Phó giám ñốc, Trung tâm Tiếp nhận truyền phát thông tin An 

ninh Hàng hải,  

35. Nguyễn Huy Cường - Trưởng phòng ðào tạo, Trường Cao ñẳng Hàng hải I, 

36. ðàm Thị Xuân - Tổ trưởng tổ môn Tiếng Anh, Trường Cao ñẳng Hàng hải I, 

37. Lê Văn Quyết - Phó Tổng giám ñốc, Công ty Bảo ñảm an toàn Hàng hải I, 

38. Lưu Văn Thuấn - Phó Tổng giám ñốc, Công ty Bảo ñảm an toàn Hàng hải I, 

39. Nguyễn Thái Hòa - Trưởng phòng Kinh tế kế hoạch, Công ty Bảo ñảm an toàn 

Hàng hải I, 

40. Trần Ngọc Tú - Phó trưởng phòng Kỹ thuật công trình Hàng hải, Công ty Bảo 

ñảm an toàn Hàng hải I, 



41. Vũ Khang Cường - Phó Tổng giám ñốc, Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn 

hàng hải Việt Nam, 

42. Nguyễn Quốc Thụy - Phó phòng Phối hợp cứu nạn, Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm 

cứu nạn hàng hải Việt Nam, 

43. Lương Trường Phi - Phó giám ñốc, Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn khu 

vực II, Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam, 

44. Phạm Anh Sơn - Phó trưởng phòng Kỹ thuật ñầu tư, Công ty Thông tin ñiện tử 

Hàng hải Việt Nam, 

45. Trương Thị Thuận - Phó trưởng phòng Nhân Chính, Công ty Thông tin ñiện tử 

Hàng hải Việt Nam, 

46. Nguyễn Hữu Hiếu - Phó giám ñốc, Trung tâm phục vụ khách hàng, Công ty 

Thông tin ñiện tử Hàng hải Việt Nam, 

47. Nguyễn Thị Minh Thảo - Trưởng phòng Tổ chức hành chính, Trường Cao ñẳng 

Nghề Hàng hải thành phố Hồ Chí Minh, 

48. Nguyễn Thị Minh Khoa - Trưởng phòng ðào tạo, Trường Cao ñẳng Nghề Hàng 

hải thành phố Hồ Chí Minh, 

49. Ngô ðông Tuyên - Trưởng khoa Cơ khí khai thác máy Tàu thủy , Trường Cao 

ñẳng Nghề Hàng hải thành phố Hồ Chí Minh, 

50. Trần Văn Truyền - Quyền trưởng phòng Kinh tế kế hoạch, Công ty Bảo ñảm an 

toàn Hàng hải II, 

51. ðinh Thái Công - Quyền trưởng phòng Kỹ thuật Cơ ñiện , Công ty Bảo ñảm an 

toàn Hàng hải II, 

52. ðinh Thị Hương - Phó trưởng phòng Tài chính kế toán, Công ty Bảo ñảm an toàn 

Hàng hải II, 

53. Trần ðại Nghĩa - Giám ñốc Xí nghiệp Bảo ñảm an toàn Hàng hải 202, Công ty 

Bảo ñảm an toàn Hàng hải II, 
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